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Hướng dẫn về vắc xin và liều nhắc lại cho những người 
được tiêm vắc xin phòng COVID-19 bên ngoài Hoa Kỳ 

20/10/2022 

Hướng dẫn này dành cho những người đã tiêm một hoặc nhiều mũi vắc xin 
phòng COVID-19 bên ngoài Hoa Kỳ 

Để được bảo vệ tốt nhất, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) khuyến nghị 
mọi người luôn “tiêm cập nhật” vắc xin phòng COVID-19, kể cả những người đã tiêm vắc xin 
phòng COVID-19 bên ngoài Hoa Kỳ. Một người được tiêm cập nhật vắc xin phòng COVID-19 
của họ khi họ đã tiêm tất cả các liều trong liệu trình chính, cộng với liều nhắc lại được khuyến 
nghị, khi đủ điều kiện. 

1. Vắc xin quý vị đã tiêm ở nước ngoài có được chấp nhận ở Hoa Kỳ 
không? 

CDC chấp nhận các loại vắc xin sau đây ở các quốc gia khác (được Tổ chức Y tế Thế giới liệt 
kê để sử dụng khẩn cấp). Nếu loại vắc xin quý vị đã tiêm ở nước ngoài không có trong danh 
sách sau đây, CDC khuyến nghị quý vị bắt đầu tiêm vắc xin phòng COVID-19 bằng vắc xin 
phòng COVID-19 được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cho phép hoặc 
phê duyệt.* (Lưu ý: trước khi tiêm vắc xin phòng COVID-19 được FDA cho phép hoặc phê 
duyệt, hãy đợi ít nhất 28 ngày sau khi tiêm liều cuối cùng của vắc xin không được FDA cho 
phép hoặc phê duyệt.) 

 Pfizer-BioNTech (Comirnaty) (liệu trình chính dạng 2 liều, dạng 3 liều dành cho trẻ từ 6 

tháng đến 4 tuổi) 

 Moderna (Spikevax) (liệu trình chính dạng 2 liều) 

 Johnson & Johnson/Janssen (liệu trình chính dạng 1 liều) 

 Novavax (Covovax/Nuvaxovid) (liệu trình chính dạng 2 liều) 

 Sinopharm (BIBP) (liệu trình chính dạng 2 liều) 

 Bharat Biotech (Covaxin) (liệu trình chính dạng 2 liều) 

 AstraZeneca (Vaxzevria và Covishield) (liệu trình chính dạng 2 liều) 

 Sinovac (CoronaVac) (liệu trình chínhdạng  2 liều) 
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 CanSino (Convidecia) (liệu trình chính dạng 1 liều) 

2. Quý vị đã hoàn tất liệu trình chính ở nước ngoài chưa? 

Hoàn tất một liệu trình chính nghĩa là tiêm tất cả các liều của liệu trình chính (một, hai hoặc ba, 
tùy thuộc vào loại vắc xin; xem ở trên). CDC không khuyến nghị trộn các loại vắc xin phòng 
COVID-19 khác nhau cho liệu trình vắc xin chính nhưng biết rằng điều này ngày càng phổ 
biến ở nhiều quốc gia bên ngoài Hoa Kỳ. Vì vậy, trong hồ sơ tiêm vắc xin, những người đã 
tiêm một liệu trình chính dạng hỗn hợp có nghĩa là đã hoàn tất liệu trình chính. 

3. Quý vị nên làm gì tiếp theo ở Hoa Kỳ? 

Nếu quý vị đã hoàn tất liệu 
trình chính ở nước ngoài với 
vắc xin được CDC chấp 
nhận nhưng chưa tiêm bất 
kỳ liều nhắc lại nào 

Nếu quý vị không hoàn tấ 
liệu trình chính ở nước ngoài 

Nếu quý vị đã tiêm bất 
kỳ liều nhắc lại nào 
được CDC chấp nhận ở 
nước ngoài 

 Nếu quý vị từ 5 tuổi trở lên, 

hãy tiêm một liều nhắc lại 

dạng hai giá* (công thức 

bào chế vắc xin cập nhật) 

sau liều vắc xin gần đây 

nhất của quý vị ít nhất  

2 tháng.Trẻ em  

5 tuổi chỉ đủ điều kiện tiêm 

Pfizer. Những người từ 6 

tuổi trở lên có thể tiêm 

Moderna hoặc Pfizer.  

 

 Nếu quý vị đã được tiêm 

vắc xin bên ngoài Hoa Kỳ 

bằng vắc xin được CDC 

chấp nhận và chưa hoàn tất 

liệu trình chính, quý vị 

không phải bắt đầu lại liệu 

trình chính. 

 Quý vị nên tiêm một liều 

trong liệu trình chính của 

vắc xin phòng COVID-19 

mRNA dạng đơn giá (công 

thức bào chế vắc xin ban 

đầu) (Pfizer hoặc Moderna). 

 Nếu liều đầu tiên được tiêm 

ở nước ngoài là vắc xin 

phòng COVID-19 mRNA, thì 

tốt nhất là quý vị nên tiêm 

vắc xin cùng nhãn hiệu để 

hoàn tất liệu trình chính. 

 Quý vị cũng sẽ tiêm liều 

nhắc lại dạng hai giá được 

 Nếu quý vị ít nhất là 5 

tuổi và chưa tiêm liều 

nhắc lại dạng hai giá* 

(công thức bào chế 

vắc xin cập nhật), hãy 

tiêm một liều sau liều 

nhắc lại gần đây nhất 

của quý vị ở nước 

ngoài ít nhất 2 tháng. 

Trẻ em 5 tuổi chỉ đủ 

điều kiện tiêm Pfizer. 

Những người từ 6 tuổi 

trở lên có thể tiêm 

Moderna hoặc Pfizer. 
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khuyến nghị khi đủ điều 

kiện.* 

 

4. Quý vị có bị suy giảm miễn dịch không? 

Những người bị suy giảm miễn dịch trung bình hoặc nặng và đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 
được CDC chấp nhận không có ở Hoa Kỳ cần phải hoàn tất liệu trình vắc xin phòng COVID-
19 được khuyến nghị ở Hoa Kỳ. Việc này bao gồm tiêm liều nhắc lại dạng hai giá cập nhật của 
Pfizer hoặc Moderna sau liều vắc xin phòng COVID-19 gần đây nhất của quý vị ít nhất là hai 
tháng. 

 

Quét mã QR ở trên để được chuyển hướng đến lịch trình đủ điều kiện tiêm vắc xin phòng 
COVID-19. 

* Xem lịch trình đủ điều kiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 của OHA  

Lưu ý: Các loại vắc xin duy nhất được FDA phê duyệt hoặc cho phép sử dụng ở Hoa Kỳ là 
Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson và Novavax. Trang Vắc xin phòng COVID-19 
của CDC có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ và cung cấp thông tin chi tiết về cách luôn “cập nhật” 
các lần tiêm vắc xin nếu quý vị đã được tiêm vắc xin bên ngoài Hoa Kỳ. 

 

Khả năng tiếp cận tài liệu: Đối với các cá nhân bị khuyết tật hoặc các cá nhân không nói 
được tiếng Anh, OHA có thể cung cấp thông tin theo các định dạng khác, chẳng hạn như ở 
bản dịch, bản in chữ lớn hay chữ nổi. Liên kệ với Đơn vị truyền thông về COVID-19 theo số 1-
971-673-2411, 711 TTY hoặc COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/people-vaccinated-abroad.html
mailto:COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us

